	BỘ NỘI VỤ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 2607/BNV-TCCB 
V/v báo cáo số lượng, chất lượng công chức, viên chức làm công tác tổ chức cán bộ
	Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2012


	Kính gửi:
	- Vụ Tổ chức cán bộ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


Thực hiện Quyết định số 503/QĐ-BNV ngày 04 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc thành lập Ban soạn thảo Đề án “Bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức, viên chức làm công tác tổ chức cán bộ ngành Nội vụ”. Để giúp Ban soạn thảo đề án triển khai đạt hiệu quả, sát với tình hình thực tiễn, Bộ Nội vụ đề nghị Vụ hoặc Ban Tổ chức cán bộ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp các thông tin về tình hình công chức, viên chức làm công tác tổ chức, cán bộ của Bộ, ngành, địa phương mình (theo mẫu đính kèm).

Văn bản gửi về thường trực Ban soạn thảo đề án (Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ, số 37A Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) trước ngày 15 tháng 8 năm 2012. Số điện thoại liên lạc với Ban soạn thảo đề án: 04.376 343 09; Di động: 0913 301 223.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT. TCCB.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Nguyễn Tiến Dĩnh


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Bieu mau 1



EMBED Excel.Sheet.8[image: image2.emf]Bieu mau 2




_1408347013.xls
tinh

																																				Biểu 2

		TỈNH								CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		SỞ NỘI VỤ								Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

		số: .................

		BÁO CÁO SỐ LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÀM CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ

		STT		Tên cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh		Tổng số		Trình độ chuyên môn được đào tạo																Đã qua các khóa ĐTBD										Chức vụ						Ghi chú

								Tổng số		Chia ra														Hành chính		Tin học		Ngoại ngữ		Chuyên ngành khác		Chưa qua đào tạo, bồi dưỡng		Cấp sở và tương đương		Cấp phòng và tương đương		Các chức danh còn lại

										Đại học		Chia ra						Cao đẳng		Trung học		Chưa qua đào tạo

												Luật, Hành chính, quản trị nhân lực		Kinh tế		Chuyên ngành khác

		A		B		1		2=3+7+8+9		3=4+5+6		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18

				I. Cơ quan hành chính nhà nước

				Ví dụ: Sở Giáo dục đào tạo		6		6		5		1		1		3						1		4		5		4		3		1		1		2		3

		1

		2

		3

				....

				II. Các đơn vị sự nghiệp Nhà nước

		1		Ví dụ: Bệnh viên đa khoa tỉnh.		7		7		3		1		1		1		2		2				1		6		2		3						2		5

		2

		3

				Tổng số I + II

				Ghi chú: - Cột 1 = cột 2 = cột 15 + cột 16 + cột 17

				- Cột 10, 11, 12, 13 biểu hiện một người có thể qua nhiều khóa ĐT, BD khác nhau																						......, ngày ....... tháng ....... năm 2012

				Nơi nhận:												Người lập biểu												Thủ trưởng

				- Ban soạn thảo Đề án (Bộ Nội vụ)												(ký và ghi rõ Họ tên)

				- Lưu.																								(ký tên và đóng dấu)





bo

																																				Biểu 1

		BỘ, NGÀNH								CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		VỤ, BAN TÔ CHỨC CÁN BỘ								Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

		số: .................

		BÁO CÁO SỐ LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÀM CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ

		STT		Tên cơ quan, đơn vị thuộc                   Bộ, ngành		Tổng số		Trình độ chuyên môn được đào tạo																Đã qua các khóa ĐTBD										Chức vụ						Ghi chú

								Tổng số		Chia ra														Hành chính		Tin học		Ngoại ngữ		Chuyên ngành khác		Chưa qua đào tạo, bồi dưỡng		Cấp vụ, Ban, và tương đương		Cấp phòng và tương đương		Các chức danh còn lại

										Đại học		Chia ra						Cao đẳng		Trung học		Chưa qua đào tạo

												Luật, Hành chính, quản trị nhân lực		Kinh tế		Chuyên ngành khác

		A		B		1		2=3+7+ 8+9		3=4+5+6		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18

				I. Cơ quan hành chính nhà nước

		1		Ví dụ: Cục Quản lý thị trường		6		6		5		1		1		3						1		4		5		4		3		1		1		2		3

		2

		3

				....

				II. Các đơn vị sự nghiệp Nhà nước

		1		Ví dụ: Viện chiến lược phát triển		7		7		4		1		1		2		2		1				2		7		5		4						4		3

		2

		3

				....

				Tổng số I + II

				Ghi chú: - Cột 1 = cột 2 = cột 15 + cột 16 + cột 17

				- Cột 10, 11, 12, 13 biểu hiện một người có thể qua nhiều khóa ĐT, BD khác nhau																				........., ngày ..... tháng .... năm 2012

				Nơi nhận:												Người lập biểu												Thủ trưởng

				- Ban soạn thảo Đề án (Bộ Nội vụ)												(ký và ghi rõ Họ tên)

				- Lưu.																								(ký tên và đóng dấu)
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_1408347012.xls
tinh

																																				Biểu 2

		TỈNH								CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		SỞ NỘI VỤ								Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

		số: .................

		BÁO CÁO SỐ LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÀM CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ

		STT		Tên cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh		Tổng số		Trình độ chuyên môn được đào tạo																Đã qua các khóa ĐTBD										Chức vụ						Ghi chú

								Tổng số		Chia ra														Hành chính		Tin học		Ngoại ngữ		Chuyên ngành khác		Chưa qua đào tạo, bồi dưỡng		Cấp sở và tương đương		Cấp phòng và tương đương		Các chức danh còn lại

										Đại học		Chia ra						Cao đẳng		Trung học		Chưa qua đào tạo

												Luật, Hành chính, quản trị nhân lực		Kinh tế		Chuyên ngành khác

		A		B		1		2=3+7+8+9		3=4+5+6		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18

				I. Cơ quan hành chính nhà nước

				Ví dụ: Sở Giáo dục đào tạo		6		6		5		1		1		3						1		4		5		4		3		1		1		2		3

		1

		2

		3

				....

				II. Các đơn vị sự nghiệp Nhà nước

		1		Ví dụ: Bệnh viên đa khoa tỉnh.		7		7		3		1		1		1		2		2				1		6		2		3						2		5

		2

		3

				Tổng số I + II

				Ghi chú: - Cột 1 = cột 2 = cột 15 + cột 16 + cột 17

				- Cột 10, 11, 12, 13 biểu hiện một người có thể qua nhiều khóa ĐT, BD khác nhau																						......, ngày ....... tháng ....... năm 2012

				Nơi nhận:												Người lập biểu												Thủ trưởng

				- Ban soạn thảo Đề án (Bộ Nội vụ)												(ký và ghi rõ Họ tên)

				- Lưu.																								(ký tên và đóng dấu)





bo

																																				Biểu 1

		BỘ, NGÀNH								CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		VỤ, BAN TÔ CHỨC CÁN BỘ								Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

		số: .................

		BÁO CÁO SỐ LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÀM CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ

		STT		Tên cơ quan, đơn vị thuộc                   Bộ, ngành		Tổng số		Trình độ chuyên môn được đào tạo																Đã qua các khóa ĐTBD										Chức vụ						Ghi chú

								Tổng số		Chia ra														Hành chính		Tin học		Ngoại ngữ		Chuyên ngành khác		Chưa qua đào tạo, bồi dưỡng		Cấp vụ, Ban, và tương đương		Cấp phòng và tương đương		Các chức danh còn lại

										Đại học		Chia ra						Cao đẳng		Trung học		Chưa qua đào tạo

												Luật, Hành chính, quản trị nhân lực		Kinh tế		Chuyên ngành khác

		A		B		1		2=3+7+ 8+9		3=4+5+6		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18

				I. Cơ quan hành chính nhà nước

		1		Ví dụ: Cục Quản lý thị trường		6		6		5		1		1		3						1		4		5		4		3		1		1		2		3

		2

		3

				....

				II. Các đơn vị sự nghiệp Nhà nước

		1		Ví dụ: Viện chiến lược phát triển		7		7		4		1		1		2		2		1				2		7		5		4						4		3

		2

		3

				....

				Tổng số I + II

				Ghi chú: - Cột 1 = cột 2 = cột 15 + cột 16 + cột 17

				- Cột 10, 11, 12, 13 biểu hiện một người có thể qua nhiều khóa ĐT, BD khác nhau																				........., ngày ..... tháng .... năm 2012

				Nơi nhận:												Người lập biểu												Thủ trưởng

				- Ban soạn thảo Đề án (Bộ Nội vụ)												(ký và ghi rõ Họ tên)

				- Lưu.																								(ký tên và đóng dấu)
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